
Mã sinh viên Họ Tên TenLopHoc Giới tính Ngày sinh DienThoai

501240404 Trần Như Đạt CD24CT6 Nam 19/02/2006 0767417206

514230303 Hồ Phước Duy CD23LM1 Nam 26/07/2005 0379877510

514240376 Mai Hữu Anh Hiển CD24LM3 Nam 27/01/2005 0837545420

501240341 Lê Minh Khôi CD24CT6 Nam 26/04/2005 0816439206

501240185 Ngô Đăng Quang CD24CT4 Nam 16/04/2006 0766923941

514240006 Lâm Hưng Thịnh CD24LM1 Nam 24/01/2003 0325196293

501230180 Đoàn Minh Trí CD23CT4 Nam 21/05/2005 0879533540

501230284 Thuyền Thanh Hùng CD23CT3 Nam 14/11/2005 0762175504

510230413 Lê Trần Anh Quân CD23DH3 Nam 13/05/2003 0888277085

501240442 Ngô Tấn Sang CD24CT7 Nam 16/03/2005 0931834544

513210131 Lê Khánh Tâm CD21QT1 Nam 13/01/2003 0335666254

501230283 Trịnh Hoàng Thái CD23CT4 Nam 25/05/2005 0977399604

501230606 Võ Văn Thiện CD23CT12 Nam 02/02/2004 0867496577

501240104 Phạm Minh Khánh CD24CT4 Nam 28/10/2006 0345477555

501230606 Võ Văn Thiện CD23CT12 Nam 02/02/2004 0867496577

501230550 Nguyễn Đỗ QuốcThịnh CD23CT7 Nam 17/11/2005 0937145086

518240097 Đỗ Ngọc Thủy CD24TW3 Nữ 18/08/2006 0334490728

501230245 Phạm Minh Đức CD23CT6 Nam 03/08/2005 0815541281

501230270 Thái Huỳnh TrungHiếu CD23CT4 Nam 30/10/2005 0703045391

501230464 Nguyễn Bảo Lâm CD23CT2 Nam 17/10/2005 0355408463

501230248 Lê Tấn Tài CD23CT4 Nam 21/11/2005 0986914351

501230067 Võ Chí Tường CD23CT2 Nam 31/01/2002 0386524003

501240361 Nguyễn Chí Bảo CD24CT6 Nam 20/06/2006 0971024173

501240282 Trần Minh Khôi CD24CT5 Nam 24/01/2006 0379267913

501230641 Đào Duy Minh CD23CT12 Nam 13/12/2001 0766521912

501240319 Lương Minh Nhật CD24CT6 Nam 22/01/2006 0936541149

514240004 Nguyễn Thị HồngPhúc CD24LM1 Nữ 19/11/2001 0367821911

501240405 Trương Phú Quí CD24CT6 Nam 12/03/2006 0374729111

514230183 Đinh Hải Triều CD23LM1 Nam 05/04/2005 0569319635

501240159 Ngô Mai Quốc Vương CD24CT4 Nam 02/08/2006 0366359437

513240276 Nguyễn Thị ThanhXuyên CD24TD2 Nữ 17/11/2005 0346504194

Danh sách hủy lớp học phần

Môn Cơ sở dữ liệu_ Lớp HP: 501_CSDL_HK2.2425_CD24LM

Môn Tiếng Anh 2_ Lớp HP: 510_TA2_HK1_2425_CD24.N2

Môn Lập trình hướng đối tượng_ Lớp HP: 501_LTHĐT_HK2.2425_CD24LM

Môn Lập trình PHP 2_ Lớp HP: 501_LTPHP2_HK2.2425_CD23CT.N6

MônThiết kế đồ họa_ Lớp HP: 501_TKDH_HK2.2425_CD24TD


